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[bookmark: _Hlk54282429]I/ TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Chăn nuôi có vai trò	
A. Cung cấp thực phẩm, phục vụ du lịch, phân bón, nguyên liệu cho ngành sản xuất.
B. Cung cấp thực phẩm, sức kéo, nông sản, nguyên liệu cho ngành sản xuất.
C. Cung cấp thực phẩm, sức kéo, phân bón, nguyên liệu cho ngành sản xuất.
D. Cung cấp thực phẩm, sức kéo, phân bón, nguyên liệu cho ngành sản xuất giấy.
Câu 2. Những loại vật nuôi nào phù hợp với phương thức chăn nuôi chăn thả?
A. Trâu, bò, dê               B. Thỏ, gà.                     C. Lợn, cừu.                 D. Gà, lợn.
Câu 3. Những loại vật nuôi nào phù hợp với phương thức chăn nuôi công nghiệp?
A. Trâu, bò.	                   B. Gà, lợn                     C. Dê, cừu.                   D. Gà, cá.
Câu 4. Có bao nhiêu phương thức chăn nuôi được áp dụng phổ biến ở nước ta.
A. 2	                              B. 3                              C. 4	                      D. 5
Câu 5. Đặc điểm của giống bò vàng (bò cỏ, bò ta) là:
A. Có lông màu vàng và mịn da mỏng.	      C. Có lông loang trắng đen.
B. Có lông màu nâu, tầm vóc to lớn.      D. Lông có nhiều màu khác nhau, tầm vóc nhỏ
Câu 6. Phương thức chăn nuôi bán chăn thả có đặc điểm gì?
A. Vật nuôi đi lại tự do, không có chuồng trại.
B. Vật nuôi tự kiếm thức ăn có trong tự nhiên.
C. Vật nuôi sử dụng thức ăn công nghiệp kết hợp thức ăn tự tìm kiếm.
D. Vật nuôi chỉ sử dụng thức ăn, nước uống do người chăn nuôi cung cấp.
Câu 7. Đặc điểm phương thức chăn thả?
A. Mức đầu tư thấp.				       B. Đầu tư chuồng trại.
C. Kĩ thuật chăn nuôi đầu tư cao.		       D. Đầu tư thức ăn.
Câu 8. Chăm sóc, phòng và trị bệnh cho vật nuôi có ảnh hưởng như thế nào đến vật nuôi?
A. Vât nuôi khoẻ mạnh, phát triển toàn diện.
B. Vật nuôi thích nghi với điều kiện sống.
C. Vật nuôi dễ dàng tiêu thụ thức ăn.
D. Vật nuôi phát triển cân đối về ngoại hình
Câu 9: Tại sao cần tiêu độc khử trùng chuồng trại sau mỗi đợt nuôi?
A. Ngăn ngừa và tiêu diệt mầm bệnh phát sinh, tránh lây nhiễm.
B. Giữ vệ sinh chuồng trại chăn nuôi.
C. Làm sạch môi trường sống xung quanh.
D. Tiêu diệt sinh vật có hại cho vật nuôi (muỗi, dán)

II/ TỰ LUẬN
Câu 1: Trình bày các bước trong quy trình chăn nuôi gà thịt thả vườn?
[bookmark: _GoBack]- Chuẩn bị chuồng trại và bãi chăn thả.
- Chọn giống và con giống phù hợp.
- Nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng, trị bệnh.

Câu 2: Trâu, bò, lợn, gia cầm được nuôi nhiều ở đâu? Vì sao?
- Lợn, gia cầm: được nuôi nhiều ở vùng đồng bằng,
- Trâu, bò được nuôi nhiều ở trung du và miễn núi.
Vì đây là những khu vực có điều kiện thuận lợi cho chăn nuôi, có nguồn thức ăn tự nhiên phong phủ, khí hậu phù hợp với điều kiện sinh trưởng và phát triển của vật nuôi.
Câu 3. Hãy kể tên một số nghề phổ biến trong chăn nuôi
· Bác sĩ thú y
· Nhà chăn nuôi (Nhà chăn nuôi lợn; nhà chăn nuôi trâu, bò; Nhà chăn nuôi dê; Nhà chăn nuôi gia cầm; Nhà chăn nuôi tôm cá..)
· Nhà tư vấn nuôi trồng thủy sản
· Nghề chọn và tạo giống vật nuôi
Câu 4. Hãy nêu tầm quan trọng và những yêu cầu của việc vệ sinh trong chăn nuôi?
- Tầm quan trọng của việc vệ sinh trong chăn nuôi là: Phòng ngừa bệnh dịch xảy ra, bảo vệ sức khỏe vật nuôi và nâng cao năng suất chăn nuôi.
-  Vệ sinh môi trường sống cho vật nuôi cần phải đạt được các yêu cầu về: xây dựng chuồng nuôi, khí hậu trong chuồng, thức ăn và nước uống.
- Vệ sinh thân thể vật nuôi: Tùy vào mỗi loại vật nuôi mà có chế độ tắm, chải vận động hợp lí.
Câu 5. Gia đình bạn A có một trang trại nuôi lợn ( theo hình thức nuôi công nghiệp) em hãy đề xuất các biện pháp giúp gia đình bạn A xử lí chất thải tránh gây ô nhiệm môi trường?
- Lắp đặt hầm chứa khí biogas (khí sinh học) để xử lí chất thải trong chăn nuôi và tạo nguồn năng lương sạch, góp phần tiết kiệm năng lượng điện, năng lượng chất đốt.
- Làm nền chuồng nuôi bằng nệm lót sinh học giúp phân hủy chất thải chăn nuôi, bảo vệ môi trường.
Câu 6. Kể tên một vài loại vật nuôi được nuôi ở gia đình hay địa phương mà em biết? Em có thể tham gia làm gì khi gia đình em nuôi các vật nuôi này?
- Theo thực tế của địa phương và gia đình mà học sinh trả lời
Ví dụ: Nhà em có nuôi chó cảnh, mèo, gà…
Em có thể tham gia khi gia đình em nuôi các vật nuôi này là: cho vật nuôi chó, gà, mèo ăn; tắm chải cho chúng, vệ sinh môi trường sống cho vật nuôi…
